Trắc nghiệm kinh tế asean
I.INDONESIA

1.Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào?

A. tháng 12 năm 1955

B. tháng 12 năm 1965

C.tháng 2 năm 1955

D. tháng 1 năm 1955

2.Đơn vị tiền tệ của Indonesia là gì?

A.VND              B.USD               C.Rupiah (IRRD)                     D.Ringgit

3.Indonesia đứng thứ 2 về xuất khẩu mặt hàng nào?
A.Gạo

B.Cà phê

C.Cao su

D. Khí đốt
4.Đặc điểm nổi bật kinh tế Indonesia giai đoạn từ đầu thập niên 50 đến giữa thập niên 60 ?
A.Phát triển kinh tế thị trường

B.Phát triển kinh tế theo con đường tư bản tư nhân, sau đó mở rộng xây dựng các xí nghiệp quốc doanh nghiêng về kế hoạch hóa tập trung.

C.Điều chỉnh cơ cấu ngành theo hướng gia tăng sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm không phải là dầu mỏ để tránh sự lệ thuộc vào dầu.

D.Thản nổi đồng Rupiah

5.Ngày 18/8/1997 diễn ra sự kiện gì?

A.Bầu cử tổng thống

B.Ngày độc lập

C.Tuyên bố thả nổi đồng Rupiah

II.Malaysia
1.Cơ cấu dân số của Malaysia chủ yếu là người?

A.Người Trung Quốc

B.Người Ấn độ

C.Người Malay

D.Người Hà Lan

2.Malaysia theo chế độ chính trị nào?

A.Quân chủ lâp hiến liên bang 

B.Quân chủ cộng hòa

C.Dân chủ cộng hòa

D.Quân chủ chuyên chế

3.Đơn vị tiền tệ của Malaysia là gì?

A.Ringgit( RM)
B.USD

C.Rupiah

D.VND

4.Đặc điểm nổi bật kinh tế của Malaysia giai đoạn 1990 – nay là gì ?

A.Xuất khẩu các mặt hàng mũi nhọn : Cao su, dầu cọ, dầu khí, giầy dép,… , chủ yếu khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên.

B.Thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế tạo, đồng thời thực hiện chính sách đa dạng hóa thị trường.

C.Nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái

D.Là một nước công nghiệp lạc hậu

5.Thị trường xuất khẩu sang thị trường nào chiếm tỷ trọng lớn ?

A.Việt Nam

B. Trung Quốc

C.Thái Lan

D.Mỹ

III.Philipines
1.Dân số của Philipines đứng thứ mấy trong khu vực Đông Nam Á?

A.thứ nhất

B.thứ hai

C.Thứ 3

D.Thứ 4

2.Tài nguyên nào của Philipines đứng thứ 11 trên thế giới?
A.Dầu mỏ

B.Cao su

C.Gạo

D.Cá

3.Đơn vị tiền tệ của Philipines là gì?

A.USD

B.Peso

C.Ringgit

D.VND

4.Đặc điểm kinh tế nổi bật của Philipines năm 1997 -  nay là ?
A.Thực hiện chính sách công nghiệp thay thế hàng nhập khẩu

B.Chính phủ ban hành nhiều chính sách khuyến khích xuất khẩu như chấp nhận tỷ giá hối đoái thả nổi,sử dụng lãi suất ưu đãi và các đặc quyền kinh tế.

C.thực hiện chính sách phá giá đồng Peso, tăng lãi gửi tiết kiệm

D. Đồng Peso yếu gây lạm phát, xăng dầu nhập khẩu tới 95 % so với nhu cầu.Chính phủ phải thắt chặt chi tiêu nghiêm ngặt, ban hành luật cấm việc chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích công nghiệp hay xây dựng nhà trong vòng 5 năm 
5.Thế mạnh  trong xuất khẩu của Philipines hiện nay là gì?

A.Xuất khẩu lao động

B.Xuất khẩu cao su

C.Xuất khẩu Cá hộp

D.Xuất khẩu mía

IV.Singapore

1.Đơn vị tiền tệ của Singapore là gì ?

A.USD

B.Nhân dân tệ
C. Bảng Anh

D.Yên

2.Ngành kinh tế chiếm tỷ trọng lớn đóng góp nhiều GDP cho Singapore ?

A. Công nghiệp

B.Dịch vụ

C.Nông nghiệp

3.Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?

A. 4/8/1973

B.8/01/ 1973

C.01/8/1973

D.8/4/1973

4.Diện tích của Singgapore là bao nhiêu?

A.620 km2
B.1240 km2
C.4321 km2
D.5480 km2
5.Nguồn tài nguyên vô giá mà chính phủ Singapore coi trọng?
A.Cá

B.Đất

C.Rừng

D. Giáo dục con người

V.Thái Lan
1.Đồng tiền của Thái Lan có đơn vị là gì?
A.USD

B. Ringgit

C.Baht

D.Bảng anh

2.Hiện nay,Thái lan đứng thứ 1 trong khu vực về xuất khẩu gì?
A.Cao su

B.Chè
C.Bông

D.Gạo
3.Thái Lan theo chế độ chính trị nào?

A.Quân chủ cộng hòa 

B.Quân chủ lập hiến

C.Dân chủ cộng hòa

D.Quân chủ lập hiến liên bang

4.Giai đoạn phát triển kinh tế của Thái Lan được gọi “ thăng trầm của nền kinh tế Thái Lan”?

A.Trước năm 1960

B.Từ đầu thập niên 60 đến đầu thập niên 70 ( 1961-1972)

C.Từ đầu thập niên 70 đến đầu thập niên 80

D.Từ đầu thập niên 80 đến giữa thập niên 90

5.Thái Lan xuất khẩu hàng hóa chủ yếu vào thị trường nào?
A.EU

B.Nhật Bản

C.Mỹ

D.Trung Quốc

VI.Brunei

1.Khí hậu của Brunei ?

A.Nhiệt đới, nóng, độ ẩm cao, mưa nhiều

B.Ôn đới, lạnh, khô, nhiều mưa

C.Nhiệt đới, ít mưa

D.Ôn đới , ít mưa

2.Tài nguyên có trữ lượng lớn của Brunei là gì?
A.Vàng

B.Than

C.Dầu mỏ và khí đốt

D.Thầu dầu

3.Đơn vị tiền tệ của Brunei là gì?
A.USD

B.Balth

C.Peso

D.Bruneian dollar ( BND)

4.Brunei xuất khẩu chủ yếu sang thị trường nào?

A.Việt Nam

B.Nhật Bản

C.Singapore

D.Australia

5.Thị trường nhập khẩu từ nước nào ?
A.Nhật Bản

B.Nga

C.Singapore

D.Thái Lan

VII.Việt Nam

1.Đơn vị tiền tệ của Việt Nam là gì?

A.USD

B.Ringgit

C.VND

D.Yên

2.Thể chế chính trị của Việt Nam là gì?

A.Quân chủ lập hiến liên bang

B.Quân chủ cộng hòa

C.Dân chủ cộng hòa

D.Quân chủ chuyên chế

3.Việt Nam xuất khẩu mặt hàng nào đứng thứ 2 trong khu vực?

A.Chè

B.Gaọ

C.Than

D.Dầu mỏ

4.Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN vào thời gian nào?

A.28/7/1995

B. 28/8/1997

C.18/7/1995

D.18/8/1995

5.Đặc điểm kinh tế Việt Nam hiện nay?
A.Nền kinh tế lạc hậu,manh mún, sản xuất công nghiệp nhỏ bé và què quặt

B.Thực hiện chính sách thả nổi đồng tiền

C.Phát triển kinh tê theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung

D.Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
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